
BHK

 (m
2
)

NHK

 (m
2
)

LUK

 (m
2
)

DGT 

(m
2
)

9 2.910,1 359,6 0,0 0,0 0,0 359,6 2.550,5

56 285,9 194,2 0,0 0,0 0,0 194,2 91,7

73 1.937,1 1.832,3 0,0 0,0 0,0 1.832,3 104,8

105 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0

130 96,8 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 93,7

89 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0

120 123,3 15,1 0,0 0,0 15,1 0,0 108,2

112 188,4 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 184,5

Biểu tổng hợp thu hồi đất

Stt Chủ sử dụng đất

Mảnh 

TĐ,CL số 

34, Thửa

Tổng 

diện tích 

đo đạc

Diện tích 

thu hồi

Tổng 

diện tích 

đã  thu 

hồi

Phân theo loại đất
Diện tích 

còn lại

(m2)

Địa chỉ 

bản
Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số:    2237    QĐ-UBND ngày  30  tháng 12 năm 2020 của UBDN huyện Tuần Giáo)

1 UBND xã Chiềng Đông 2.432,4
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